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ĐỀ CƯƠNG  CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần :  Kỹ thuật thi công nền móng (Techniques for foundation construction)

 	Mã học phần: 7040523        
Số tín chỉ của học phần: 02 (2-0-4), học trong 08 tuần
Số tiết của học phần: 	
     		Lý thuyết: 24 tiết		Bài tập: 6 tiết			Thực hành: 0 tiết
		Thực tập:    0 tiết		Đồ án:   0 tiết			Tự học:     60 tiết 
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                 	Mã giảng viên:
1. GVC. Phạm Minh Tuấn                 			0405-09
2.TS. Nguyễn Văn Phóng                                           0405-11
2.2. Bộ môn: 	Bộ môn Địa chất công trình.
2.3. Khoa:  	Địa chất.
3. Điều kiện học học phần:                                                             
3.1. Học phần tiên quyết:  Không.                                         
3.2. Học phần trước: Nền và móng (7040524) hoặc thiết kế nền và móng (7040546)
4. Mục tiêu của học phần: 
Môn học cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ĐCCT – ĐKT những kiến thức, nguyên tắc chung về công tác thi công nền móng công trình. Nắm vững các kỹ thuật, công nghệ thi công nền móng công trình và tổ chức thi công.
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Nguyên lý chung về kỹ thuật thi công nền móng công trình.
4.1.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công.
4.1.3. Thiết bị và quy trình công nghệ.
4.1.4. Tổ chức thi công và lịch trình thi công.
4.2. Kỹ năng :
4.2.1. Nắm vững được kỹ thuật, công nghệ và tổ chức thi công các dạng công tác thi công nền móng công trình.
4.2.2. Liên hệ vận dụng vào công tác thiết kế nền móng, thiết kế khảo sát địa kỹ thuật cho các dạng công trình xây dựng.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Mở đầu; nguyên lý chung về kỹ thuật thi công nền móng; kỹ thuật thi công đất đắp; kỹ thuật thi công đóng cọc; kỹ thuật thi công ép cọc; kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi - cọc Barret; kỹ thuật thi công bấc thấm; kỹ thuật thi công cọc cát; giếng cát.

6. Cấu trúc nội dung của học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. LÝ THUYẾT

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương I
	Nguyên lý chung về kỹ thuật thi công nền móng công trình
	2
	

	1.1
	Định nghĩa và phân loại công tác thi công
	
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	1.2
	Nguyên lý chung về kỹ thuật thi công nền và móng công trình
	
	

	1.2.1
	Yêu cầu kỹ thuật thi công 
	
	

	1.2.2
	Thiết bị và qui trình công nghệ
	
	

	1.2.3
	Tổ chức thi công vàg lịch trình thi công
	
	

	Chương II
	Kỹ thuật thi công đắp đất
	4
	

	2.1
	Các yêu cầu kỹ thuật thi công đắp đất 
	

	



4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	2.1.1
	Các công trình giao thông
	
	

	2.1.2
	Các công trình thủy lợi
	
	

	2.2
	Công tác chuẩn bị thi công 
	
	

	2.3
	Thiết bị và quy trình kỹ thuật thi công 
	
	

	2.3.1
	Các phương pháp đắp đất
	
	

	2.3.2
	Kỹ thuật đầm nén đất
	
	

	2.3.3
	Lựa chọn thiết bị thi công
	
	

	2.4
	Tổ chức thi công 
	
	

	2.4.1
	Các qui định chung
	
	

	2.4.2
	Tổ chức thi công
	
	

	2.4.3
	Lập lịch trình thi công
	
	

	2.5
	Công tác kiểm tra và nghiệm thu đắp đất
	
	

	2.5.1
	Kiểm tra  chất lượng
	
	

	2.5.2
	Nghiệm thu đất đắp
	
	

	Chương III
	Kỹ thuật thi công đóng cọc
	3
	

	3.1
	Yêu cầu kỹ thuật thi công
	
	

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	3.2
	Yêu cầu đối với thiết kế cọc và móng cọc chế tạo sẵn
	
	

	3.3
	Yêu cầu kỹ thuật với từng loại cọc
	
	

	3.3.1
	Cọc bê tông cốt thép và cọc thép
	
	

	3.3.2
	Cọc tre và cọc gỗ
	
	

	3.4
	Thiết bị đóng cọc
	
	

	3.5
	Qui trình công nghệ đóng cọc
	
	

	3.6
	Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng đóng cọc
	
	

	3.7
	An toàn lao động và nâng cao năng suất lao động
	
	

	Chương IV
	Kỹ thuật thi công ép cọc
	3
	

	4.1
	Yêu cầu kỹ thuật thi công
	
	

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	4.2
	Thiết bị và qui trình công nghệ thi công ép cọc
	
	

	4.2.1
	Thiết bị ép cọc
	
	· 

	4.2.2
	Qui trình ép cọc
	
	

	4.2.3
	Tổ chức thi công ép cọc
	
	

	4.3
	Nhật ký thi công, kiến tra, nghiệm thu ép cọc
	
	

	4.3.1
	Nhật ký thi công
	
	

	4.3.2
	Công tác kiểm tra và nghiệm thu ép cọc
	
	

	4.4
	Công tác an toàn lao động và nâng cao năng suất lao động
	
	

	Chương V
	Kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi - cọc Barret
	7
	

	5.1.
	Giới thiệu chung về cọc khoan nhồi - Cọc Barret
	
	
4.1.1
 4.1.2
 4.1.3
4.1.4



	5.2
	Yêu cầu kỹ thuật thi công
	
	

	5.2.1
	Yêu cầu về vị trí, kích thước cọc
	
	

	5.2.2
	Yêu cầu về dung dịch giữ thành
	
	

	5.2.3
	Yêu cầu về chất cặn lắng
	
	

	5.2.4
	Yêu cầu về công tác cốt thép
	
	

	5.2.5
	Yêu cầu về bê tông và công tác đổ bê tông
	
	

	5.3
	Thiết bị và qui trình công nghệ
	
	

	5.4
	Kiểm tra và nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi
	


	

	5.4.1
	Kiểm tra trong quá trình thi công
	
	

	5.4.2
	Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng cọc sau thi công
	
	

	5.5
	An toàn lao động và nâng cao năng suất lao động
	
	

	Chương VI
	Kỹ thuật thi công bấc thấm
	5
	

	6.1
	Giới thiệu chung
	
	

	6.2
	Yều cầu về vật liệu và thiết bị thi công
	
	

	6.2.1
	Yêu cầu về bấc thấm
	
	

	6.2.2
	Yêu cầu về vật liệu tầng đệm cát
	
	

	6.2.3
	Yêu cầu về vật liệu gia tải
	
	

	6.2.4
	Yêu cầu về đầu neo bấc thấm
	
	

	6.2.5
	Yêu cầu về thiết bị thi công bấc thấm
	
	

	6.3
	Trình tự thi công bấc thấm
	
	4.1.1

	6.3.1
	Thiết kế sơ đồ thi công cắm bấc thấm
	
	4.1.2

	6.3.2
	Thi công thí điểm cắm bấc thấm
	
	4.1.3

	6.3.3
	Chuẩn bị mặt bằng trước khi thi công tầng đệm cát
	
	4.1.4

	6.3.4
	Thi công hệ thống quan trắc lún, chuyển vị ngang, quan trắc áp lực nước lỗ rỗng
	
	

	6.3.5
	Thi công tầng đệm cát
	
	

	6.3.6
	Thi công bấc thấm 
	
	

	6.4
	Chế độ quan trắc
	
	

	6.4.1
	Quan trắc lún
	
	

	6.4.2
	Quan trắc chuyển vị ngang trên mặt
	
	

	6.4.3
	Quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu
	
	

	6.4.4
	Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng
	
	

	6.5
	Công tác kiểm tra và nghiệm thu thi công bấc thấm
	
	

	6.5.1
	Kiểm tra trước khi thi công
	
	

	6.5.2
	Kiểm tra thi công bấc thấm
	
	

	6.5.3
	Nghiệm thu thi công bấc thấm
	
	

	Chương VII
	Kỹ thuật thi công cọc cát, giếng cát
	6
	

	7.1
	Một số vấn đề chung về cọc cát, giếng cát
	
	

	7.1.1
	Cơ chế làm việc của cọc cát, giếng cát
	
	4.1.1

	7.1.2
	Yêu cầu về chất lượng cát làm vật liệu 
	
	4.1.2

	7.2
	Thiết bị và qui trình công nghệ thi công
	
	4.1.3

	7.2.1
	Thiết bị thi công
	
	4.1.4

	7.2.2
	Qui trình công nghệ thi công cọc cát 
	
	

	7.2.3
	Qui trình công nghệ thi công giếng cát
	
	

	7.3
	Kiểm tra và nghiệm thu thi công cọc cát, giếng cát
	
	

	7.3.1
	Kiểm tra trong quá trình thi công
	
	

	7.3.2
	Nghiệm thu chất lượng thi công cọc cát, giếng cát
	
	

	7.4
	An toàn lao động quá trình thi công
	
	

	Tổng
	
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, tiểu luận;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải có mặt trên lớp tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, tiểu luận và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự kiểm tra giữa học kì (hoặc viết tiểu luận);
- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá: 
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	T.T
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập, tiểu luận
	Số bài tập đã làm/ số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi giữa kỳ hoặc làm tiểu luận
	

	
4
	
Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60 phút;
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết, làm bài tập và tiểu luận;
- Dự thi kết thúc học phần
	
60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng số điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thanh điểm 10 làm tròn đến 1 chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Phạm Minh Tuấn, Bài giảng kỹ thuật thi công nền móng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[2]. Đặng Đình Minh, 2011, Thi công Đất (Đào – Đắp – Xử lý nền – Nổ mìn), NXB xây dựng.
[3]. Đỗ Đình Đức; Lê Kiều, 2014, Kỹ thuật thi công tập 1, NXB xây dựng.
[4]. Lê Văn Kiểm, 2015, thi công Đất và nền móng, NXB xây dựng.
[5]. Lư Bá Thuận, 2011, các phương pháp thi công đất và gia cố móng trong xây dựng, NXB xây dựng.
[6]. Nguyễn Ngọc Bích; Lê Thị Thanh Bình; Vũ Đình Phụng, 2011, Đất xây dựng địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng, NXB xây dựng.
[7]. Nguyễn Viết Trung; Nguyễn Phương Duy; Nguyễn Duy Lâm, 1998, công nghệ mới xử lý nền đất yếu – vải địa kỹ thuật và bấc thấm, NXB giao thông vận tải.
[8]. D.T.BERGADO; J.C.CHAI; M.C.ALFARO; A.S.BALASUBRAMANIAM, 1996, những biện pháp kỹ thuật mới cải tạo đất yếu trong xây dựng, NXB giáo dục.
[9]. Nguyễn Bá Kế, 2016, Thi công cọc khoan nhồi, NXB xây dựng.
[10]. Nguyễn Văn Quảng, 2003, Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc Barret tường trong đất và neo trong đất, NXB xây dựng.
[11]. TCVN 9394: 2012, Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu.
[12]. TCVN 9355: 2012, Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoái nước.
[13]. TCVN 9396: 2012, Cọc khoan nhồi bằng xác định tính đồng nhất của bê tông – phương pháp xung siêu âm.
11. Hướng dẫn tự học :

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương I: Nguyên lý chung về kỹ thuật thi công nền móng
	10
	0
	0
	-Tài liệu [1], [3]


	1
	Chương II: Kỹ thuật thi công đắp đất
	
	
	
	- Tài liệu [1], [3], [4], [5], [2]
.

	2
	Chương II: Kỹ thuật thi công đắp đất
	8
	0
	0
	- Tài liệu [1], [3], [4], [5], [2]
.

	2
	Chương III: Kỹ thuật thi công đóng cọc
	
	
	
	- Tài liệu [1], [11], [3], [4]

	
3 -4
	
Chương IV: Kỹ thuật thi công ép cọc
	
8
	
2
	
0
	
- Tài liệu [1], [11]


	4-5-6
	Chương V: Kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi – cọc Barret
	
	
	
	- Tài liệu [1], [9], [10], [13]


	
	Chương V: Kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi – cọc Barret
	8
	2
	0
	- Tài liệu [1], [9], [10], [13]


	6-7
	Chương VI: Kỹ thuật thi công bấc thấm
	6
	4
	0
	- Tài liệu [1], [7], [12]


	7-8
	Chương VII: Kỹ thuật thi công cọc cát – giếng cát
	8
	4
	0
	- Tài liệu [1], [6]


	Tổng
	
	48
	12
	0
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